
               TRƢỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1 Kinh nghiệm Thế giới & Việt Nam Ngô Bảo Châu Tri thức 2011 165000 2

2
Báo cáo thƣờng niên kinh tế Việt Nam 2011:Lựa chọn 

để tăng trƣởng bền vững
Nguyễn Đức Thành Tri thức 2010 83000 2

3
Báo cáo thƣờng niên kinh tế Việt Nam 2011:Nền kinh 

tế trƣớc ngã ba đƣờng
Nguyễn Đức Thành ĐHQGHN 2011 126000 2

4 Lịch sử ủy ban dân tộc 1946-2011 CTQG 2011 0 2

5 Điều tra mức sống dân cƣ Việt Nam Thống kê 2000 0 1

6
Kết quả nghiên cứu khoa học quyển 4 Kỷ niệm 35 

năm thành lập viện (1969-2004)
Nông Nghiệp 2005 0 1

7
Ngành giáo dục-đào tạo Học tập và làm theo tấm 

gƣơng đạo đức HCM
Lao Động 2007 250000 1

8 Những gƣơng mặt GDVN 2008 Bộ GD & ĐT Giáo dục 2008 0 1

9 Cẩm nang thực hành giảng dạy Nguyễn Trọng Tấn ĐHSPHN 2005 250000 2

10 Số liệu thống kê xã hội những năm đầu thế kỉ 21 Thống kê 2004 0 2

11 Bác Hồ với TN-TN với Bác Hồ Phạm Tất Quynh lý luận chính trị 2007 75000 2
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12
Tóm tắt các bài báo& DM đề tài KH cấp bộ 1996-

2004
Thái Nguyên 2004 0 3

13 Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc VHTT 2005 295000 1

14 Kinh Tế sinh vật cảnh Việt Nam Nguyễn Thị lan Nông Nghiệp 2006 30000 30

15
Huy động sử dụng nguồn vốn tín dụng đầu tƣ phát 

triển NN, NT miền núi 
Trần Đình Tuấn LĐ-XH 2008     30,000 48

16

 Kỷ Yếu hội thảo đô thị hóa phát triển nông thôn và 

những tác động đến môi trƣờng khu vực miền núi phía 

bắc Việt Nam

Từ Quang Hiển Nông Nghiệp 2007 9

17
Ứng dụng KHCN trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp huyện Sóc Sơn
Nguyễn Đình Chính Nông Nghiệp 2005 12000 29

18
60 năm Công An Nhân Dân học tập và thực hiện 6 

điều Bác Hồ dạy
Đặng Vƣơng Hƣng CAND 2008 250000 1

19 An ninh kinh tế thời kỳ hội nhập và gia nhập WTO Nguyễn Xuân Yêm CAND 2008 300000 1

20 Khoa học tổ chức & quản lý trong giáo dục Trần Kiểm ĐHSP 2010 265000 7

21 Phát triển NN & chính sách đất đai ở Việt Nam Phạm Văn Hùng ĐH NN I HN 2007 0 3

22
Phát triển kinh tế hàng hóa ở Hà Nội thời kỳ 2006-

2010 định hƣớng đến năm 2020
Hoàng Văn Hoa lý luận chính trị 2007 35000 3

23 Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ tập 4 Hữu Thỉnh Hội nhà văn 2013 4

24 Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ tập 5 Hữu Thỉnh Hội nhà văn 2013 4

25 Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ tập 6 Hữu Thỉnh Hội nhà văn 2013 4

26
Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục 

đại học và sau đại học
Bộ GD & ĐT KTQD 2007 255000 6

27 Multiple perriod goal linear… Trần Chí Thiện 249



28

International workshop proceedings: Vietnam-South 

Korea Economic co - operation: Economic theories 

and practice

Trần Chí Thiện 2013 200000 90

29 Trade, investment and green growth in Korea Trần Nhuận Kiên 140000 100

30

Kỷ yếu hội thảo quốc tế hợp tác kinh tế, văn hoá và 

giáo dục Việt Nam - Hàn Quốc: Triển vọng và giải 

pháp

Nguyễn Khánh Doanh 275

31 Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ tập 3 Hữu Thỉnh Hội nhà văn 2013 3

32 Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ tập 7 Hữu Thỉnh Hội nhà văn 2013 4

33 Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ tập 8 Hữu Thỉnh Hội nhà văn 2013 5

34 Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ tập 9 Hữu Thỉnh Hội nhà văn 2013 5

35 Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ tập 10 Hữu Thỉnh Hội nhà văn 2013 3

36 Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ tập 11 Hữu Thỉnh Hội nhà văn 2013 3

37
Cơ sở cho phát triển nông thôn theo vùng ở Việt Nam 

khu vực miền núi phía bắc
Trần Chí Thiện Nông Nghiệp 2007 146

38
Bases for territorial based rural development in Việt 

Nam
Trần Chí Thiện Hà Nội 2007 33

39
Effects of foreign direct investment on trade and 

economic growth in Viet Nam
Hoàng Thị Thu Hà Nội 2013 64

40
Chủ quyền quốc gia VN tại 2 quần đảo Hoàng Sa & 

Trƣờng Sa qua tƣ liệu VN và nƣớc ngoài
Trƣơng Minh Dục TT&Tr.thông 2014 120000 10

41 Hoàng Sa, Trƣờng Sa là máu thịt Việt Nam Nhiều tác giả TT&Tr.thông 2014 75000 10

42 Giới thiệu về biển đảo Việt Nam Hà Nguyễn TT&Tr.thông 2013 30000 10

43 Dấu ấn VN trên Biển Đông Trần Công Trục TT&Tr.thông 2014 190000 10



44 100 câu hỏi - đáp về biển, đảo hành cho tuổi trẻ VN Ban tuyên giáo TW TT&Tr.thông 2013 60000 10

45
TLTK: Phục vụ công tác tập huấn tuyên truyền về 

biển, đảo
Nguyễn Bá Diến TT&Tr.thông 2013 150000 10

46 Kỷ yếu Hoàng Sa Đặng Công Ngữ TT&Tr.thông 2014 180000 10

47 Thơ biển, đảo và tình yêu ngƣời lính Bùi Văn Bồng TT&Tr.thông 2014 25000 10

48
Evidences of Vietnam's sovereignty on the Bien Dong 

sea
Trần Công Trục TT&Tr.thông 2014 250000 10

49 Gian truân chỉ là thử thách Hồ Văn Trung Thuận Hóa 2014 98000 2

50 Đến với Trƣờng Sa(ALL FOR TRƢƠNG SA) Đoàn Bắc TT&Tr.thông 2015 150000 10

51 Phác thảo văn học VN hiện đại (thế kỷ XX) Phong Lê Tri thức 2014 0 10

52 Tây Âu trong tiến trình phát triển kinh tế Ulrike Herrmann Tri thức 2014 115000 5

53 Phát triển kinh tế cá thể ở Việt Nam Tô Đúc Hạnh 19

54
Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp chè 

tại tỉnh TN
Đỗ Thị Thúy Phƣơng Lao Động 2012     45,000 98

55 Việt Nam hƣớng dẫn tới nền giáo dục hiện tại Nguyễn Đình Hƣơng 2007 55,000 34

56 Tuyển tập truyện - ký giáo dục Việt Nam tập 1 GD Việt Nam 2009     46,500 18

57
Phát triển nông nghiệp ở 1 số vùng sinh thái của Việt 

Nam
Phạm Vân Đình Nông Nghiệp 2003     78,000 25

58
Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những 

trung tâm khoa học và công nghệ của cả nƣớc
Đặng Đình Đào LĐXH 2013     59,000 18

59
Hoạt động đảm bảo chất lƣợng trong đào tạo giáo viên 

THPT và TCCN
Bộ GD & ĐT Hà Nội 2013 70



60
Hƣớng dẫn tự đánh giá công tác giáo dục 

SPKT…chuyên nghiệp
Bộ GD & ĐT ĐHQGHN 2012 8

61
Chƣơng trình đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ của 

ĐH Thái Nguyên
ĐHTN 2011 9

62 450 Điều cần biết khi dọn dẹp và trang trí nhà cửa Ngân Hà VHTT 2008     33,000              3 

63
Lịch sử phê bình văn học Việt Nam (Giai đoạn từ đầu 

TK 20 đến năm 1945)
Trần T. Việt Trung

ĐHQGHN
2002     25,000              5 

64
Tác động của vốn con ngƣời đối với tăng trƣởng KT 

các tỉnh, TP VN
Trần Thọ Đạt

KTQD 2008
    15,000              2 

65
Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp chè 

tại tỉnh TN
Đỗ Thị Thúy Phƣơng

Lao Động 2012
    45,000              2 

66 Đại cƣơng lịch sử Việt Nam toàn tập Trƣơng Hữu Quýnh
GD Việt Nam 2009

  142,000              2 

67
Chủ quyền của VN đối với hai quần đảo Hoàng Sa và 

Trƣờng Sa
Bộ ngoại giao

Tri thức 2013
             1 

68 TL định hƣớng công tác tuyên huấn về Biển đảo Bộ ngoại giao
Tri thức 2015

             1 

69 "Đƣờng lƣỡi bò" một yêu sách phi lý Học viện ngoại giao VN
Tri thức 2012

             1 

70
Quá trình qui thuộc nam hải (Biển Đông) qua 1 số 

….trung hoa dân quốc

Công an Thái 

Nguyên
2016            -                1 

71 Con ngƣời và vấn đề phát triển bền vững 2003     47,000              4 

72 Cẩm nang hƣớng dẫn nghiệp vụ công tác thƣ viện LĐXH 2009   298,000              1 

73 GT Xây dựng nông thôn mới Trần Chí Thiện 2016 2

TỔNG     1,592 

NGƯỜI LẬP

Tổng cộng bằng chữ: Một nghìn năm trăm chín mươi hai cuốn 



Chu Thị Vân Anh
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